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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

   QUAÄN NINH K                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

THAØNH PHOÁ C T         

  

Baûn aùn soá: 04/HCST 

Ngaøy: 27, 28/12/2017. 

V/v: “Khởi kiện quyết định hành chính”. 

 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN NINH K– THÀNH PHỐ C T         
 

 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sơ thẩm goàm coù: 

 Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø: Baø Võ Hồng T. 
 

 Caùc Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị T 

 

                                         2. Bà Trần Thị Thu V   
                   

Thö kyù ghi bieân baûn phieân toaø: Baø Lê Hồng L – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Ninh Kiều, thành phố C T        . 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố C T tham gia phiên 

tòa: Bà Lê Hồng T – Kiểm sát viên.  
 

Ngaøy 27 và 28 tháng 12 năm 2017 taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân quaän Ninh K– 

thành phố C T         tieán haønh xeùt xöû sơ thẩm coâng khai vuï aùn hành chính thuï lyù số: 

01/2014/TLST-HC ngaøy 08/01/2014 veà vieäc “Khởi kiện quyết định hành chính”  theo 

quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá: 1640/QÑ ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2017  giöõa caùc 

ñöông söï: 

* Người khởi kiện: 

Bà Mai Thị K, sinh năm 1953. 

Địa chỉ: 12C hẻm 6 đường Mậu Thân, phường Xuân KhA, quận Ninh Kiều, thành 

phố C T (Vắng mặt). 
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Ủy quyền cho: Bà Trần Thị H. 

Địa chỉ: A4-40 đường số 4 khu nhà ở Nam Long, quận Cái Răng, thành phố C T         

(Có mặt). 

Luật sư: Bà Mai Thị Lệ Q   – Văn phòng luật sư Q và cộng sự thuộc Đoàn luật sư 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: 167 đường 30/4 phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(Vắng mặt). 

*Người bị kiện: 

Uỷ Ban Nhân Dân Quận N K– thành phố C T.  

Địa chỉ: số 215, đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, thành phố C T         (Có đơn 

xin vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ủy ban nhân dân: Ông Nguyễn Tấn 

H. 

  Địa chỉ: 36 đường số 4, khu dân cư Metro Cash phường H Lợi, quận Ninh Kiều 

thành phố C T  (Có mặt). 

*Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan: 

Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố C T. 

Địa chỉ: 14, Nguyễn Thái Học, phường Tân A, quận Ninh K, thành phố Cần T(Có 

mặt). 

* Người làm chứng theo yêu cầu của người khởi kiện: 

1. Ủy ban nhân dân phường Xuân K, quận Ninh K, thành phố Cần T(Có đơn 

xin vắng mặt) 

2. Bà Trần Thị A. 

Trú tại: 95/29 Mậu Thân, phường Xuân KhA, quận Ninh Kiều, thành phố C T         

(Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

3. Ông Đặng Văn C. 

Trú tại: 4/6 Mậu Thân, phường X K, quận Ninh Kiều, thành phố C T         (không 

có mặt tại địa chỉ do người khởi kiện cung cấp). 

4. Bà Đặng Kim L. 

Trú tại: 8/6 Mậu Thân, phường X K, quận Ninh K, thành phố Cần T(từ chối không 

nhận giấy triệu tập của Tòa án). 

5. Bà Nguyễn Thị H. 
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Trú tại: 7/6 Mậu Thân, phường Xuân KA, quận Ninh Kiều, thành phố C T         (từ 

chối không nhận giấy triệu tập của Tòa án). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, tại bản tự khai và tại phiên toà: 

  * Đại diện theo ủy quyền của nguời khởi kiện trình bày: 

Về quan điểm thì bà Kết chấp hành việc thu hồi giải tỏa đất chỉ yêu cầu xem xét 

giải quyết quyền lợi cho đúng với đường lối, chủ trương, chính sách đã đề ra. 

1/ Đối với yêu cầu xác định loại đất:  

Người khởi kiện không đồng ý khi người bị kiện nói rằng đây là đất bồi đắp do 

năm 1992 bà Kết mua nhà và đất. Năm 1999 bà Kết sửa chữa nhà và có báo cáo địa pH. 

Năm 2000, làm thủ tục chuyển hộ khẩu về nhà và đất này (Có giấy xác nhận nơi cư trú 

ổn định và không có tranh chấp). 

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 44 và điểm a khoản 1 điều 45 nghị định 

84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 thì thuộc trường hợp được bồi thường đối với diện đất 

thực tế đang sử dụng nH không vượt quá diện tích được bồi thường không vượt quá hạn 

mức giao đất theo quy định tại khoản 2 điều 83 và khoản 5 điều 84 Luật đất đai tại thời 

điểm có quyết định thu hồi  

Theo thông báo số 187/NCĐT –CSXH thì bà Kết chỉ được bồi thường 60% giá trị 

đất. Do đó, yêu cầu bồi thường 100% giá trị đất. 

Việc có chữ ký khác nhau trong hợp đồng mua bán đất là vì chữ ký có thể thay đổi 

theo thời điểm. 

2/ Áp giá giao đất: 

Căn cứ vào khoản 3 điều 19 nghị định 69/2009/NĐ-CP. Xét trường hợp gia đình 

bà Kết thì thuộc là chỗ ở duy nhất của gia đình bị ảnh hưởng toàn bộ với dự án diện tích 

bị thu hồi 25,6m2. Nên đáp ứng điều kiện được giao đất mới với diện tích 60m2. Tuy 

nhiên, Bà Kết chấp nhận chỉ được tái định cư 40m2.  

Căn cứ vào thơ mời số 206/TM.NCĐT ngày 21/02/2013 thì gia đình bà Kết thuộc 

trường hợp xét bán nền với giá 2.000.000đ/m2 là không đúng mà thuộc trường hợp bố trí 

tái định cư với giá 882.000đ/m2. 

3/ Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: 

Theo thông báo số 187/NCĐT –CSXH ngày 04/02/2013 thì gia đình bà Kết giao 

mặt bằng vào ngày 07/3/2013 đến thời điểm khởi kiện nay gia đình người khởi kiện vẫn 

chưa được giao nền  tại khu tái định cư và cũng chưa xây dựng được nhà mới. Do đó yêu 
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cầu được hỗ trợ tiền thuê nhà ở kể từ ngày 07/3/2013 đến thời điểm khởi kiện cụ thể 

1.500.000đồng x 8 tháng = 12.000.000đồng. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trình bày: 

1/ Đối với yêu cầu xác định loại đất:  

- Các giấy tờ đất mua bán tay của bà Kết có chữ ký không giống nhau. 

- Trên bản đồ địa chính và sổ mục kê thành lập theo chỉ thị 364 của Chính phủ thì 

không có hộ bà Kết (bản đồ địa chính được thành lập từ năm 1998). Hộ bà Kết thuộc 

Rạch Bần. Đất bà Kết thuộc trường hợp đất bồi đắp. 

Do đó, bà Kết không thuộc trường hợp được bồi thường 100% giá trị đất. 

2/ Áp giá giao đất: 

Căn cứ vào khoản 3 điều 35 quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 

thì hộ bà Kết không thuộc trường hợp được bồi thường, nếu không còn nơi nào ở khác thì 

được xem xét giải quyết cho mua 01 nền với diện tích tối thiểu 40m2. 

Về giá nộp tiền tái định cư là theo công văn 3058 ngày 23/6/2009 của UBND 

TPCT quy định trường hợp xét bán nền tái định cư là 2.000.000đồng/m2. 

Do đó, Hội đồng bồi thường dự án đã xem xét và giao nền tái định cư cho bà Kết 

đúng theo quy định nên yêu cầu của bà Kết là không có cơ sở xem xét. 

3/ Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: 

Căn cứ theo khoản 3 điều 28 quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 

thì chấp nhận chỉ xem xét cụ thể 90 ngày – 52 ngày = 38 ngày. Do ngày 25/02/2013 bà 

Kết bốc thăm nhận nền, ngày 16/4/2013 bà Kết bàn giao mặt bằng cho dự án. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan trình bày: 

Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố C T         căn cứ vào Quyết định số 

367/QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc thu hồi đất 25,6m2 của hộ 

bà Kết, đất thuộc diện đất bồi đắp từ đó các quyền lợi của bà Kết được áp dụng như 

Thông báo số 187/NCĐT-CSXH ngày 04/02/2013 của Ban quản lý dự án. Còn chế độ 

của diện chính sách thì chưa áp dụng nên Ban quản lý dự án đồng ý bổ sung chế độ này 

cho bà Kết. Đối với các yêu cầu của bà Kết đưa ra nhận thấy như sau: 

- Về diện tích đất giao nền tái định cư, phía UBND và Ban quản lý dự án xác định 

trường hợp của bà Kết được nhận 1 nền tái định cư 40m2, phía bà Kết nhất trí. 

- Về tiền hỗ trợ theo quy định là 1.980.000đồng/người. Thực tế đã cấp cho bà Kết 

là 3 người x 1.980.000đồng = 5.940.000đồng, phía bà Kết đã nhận xong. Sau khi đối 

chiếu thì xác định trường hợp của hộ bà Kết chỉ nhận 2 nhân khẩu. 
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- Về tiền hỗ trợ thuê nhà bà Kết sẽ nhận được 38 ngày. 1 tháng là 1.500.000đồng, 

tính thành tiền là 1.900.000đồng. 

- Về chế độ đối với người có công theo quy định hổ trợ 1.000.000đồng/người nhất 

trí sẽ cấp bổ sung cho bà Kết. 

- Đối với việc tính lãi chậm trả trên số tiền chênh lệch 40% còn lại các bên đã 

không yêu cầu xem xét. 

- Vuï kieän ñaõ ñöôïc Tòa án cho đối thoại  nhiều lần nhöng khoâng thaønh neân vuï aùn 

ñöôïc ñöa ra xeùt xöû.   

Taïi phieân toaø hoâm nay:  

Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện theo đơn khởi kiện không chấp 

nhận một số thỏa thuận của các bên tại các phiên đối thoại. Đại diện ủy quyền của bà Mai 

Thị Kết cùng quan điểm với Bản luận cứ của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bà Mai Thị Kết trình bày như sau: 

Yêu cầu được bồi thường 100% đối với diện tích đất đang thực tế sử dụng tại thời 

điểm thu hồi đất; có nghĩa yêu cầu phía Ủy ban bồi thường thêm số tiền chênh lệch là 

51.200.000đồng. 

Yêu cầu bố trí tái định cư bằng việc đất ở mới có diện tích 60m2 và áp giá giao đất 

do gia đình bà Kết thuộc trường hợp xét bán nền với giá 2.000.000đ/m2 là không đúng 

mà thuộc trường hợp bố trí tái định cư với giá 882.000đ/m2. 

Yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà từ lúc giao mặt bằng đến lúc giao nền tái định cư thời 

gian là 26 tháng từ ngày 7/3/2013 đến ngày 19/5/2015 và tiền hỗ trợ thuê nhà 3 tháng 

trong thời gian xây nhà; 

Tính khoản hỗ trợ với người có công với cách mạng là 1.000.000đồng. 

Tính lãi chậm thanh toán tiền bồi thường về đất đối với khoản tiền bồi thường chênh 

lệch của 51.200.000đồng. 

Phía Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành 

phố C T         vẫn bảo lưu ý kiến trong các lần đối thoại. Chỉ chấp nhận 1 phần yêu cầu 

của bà Kết bổ sung tiền hỗ trợ người có công với cách mạng là 1.000.000đồng tuy nhiên 

phải cấn trừ qua 1.980.000đồng do hộ bà Kết chỉ có 2 nhân khẩu mà phía Ủy ban nhân 

dân quận Ninh Kiều và Ban quản lý dự án cấp dư đã cấp hộ của bà Kết cho tới 3 người. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: 

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử tuân theo đúng trình tự Luật tố tụng 

hành chính trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa. 
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Các đương sự trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tham gia tại phiên tòa đã 

thực đúng quyền và nghĩa vụ của mình. 

Về đường lối giải quyết vụ án yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần cụ thể: 

- Xét yêu cầu bồi thường 100% giá trị đất bị thu hồi và bố trí nền tái định cư: Nhà 

và đất của bà Kết có nguồn gốc mua giấy tay, bà chuyển hộ khẩu và sinh sống tại địa chỉ 

trên từ 2000. Theo kết quả kiểm tra, rà soát của UBND phường Xuân KhA thì trên bản 

đồ địa chính chính quy 346 không thể hiện phần đất của bà Kết; trong danh sách sổ mục 

kê, sổ bộ thuế nhà, đất đến năm 2010 và sổ bộ thuế phi nông nghiệp từ năm 2011 đến nay 

không có tên bà Mai Thị Kết đăng ký. Do đó, yêu cầu về bồi thường 100% giá trị đất là 

của bà Kết không có cơ sở chấp nhận. Căn cứ vào công văn 3930 ngày 07/8/2009 của 

UBND TP C T        , thì người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không hợp pháp được hỗ 

trợ 60% là đúng quy định. Vì vậy, bà Kết không thuộc trường hợp được bố trí nền tái 

định cư.  

Do yêu cầu bồi thường về đất không được chấp nhận nên không có cơ sở xem xét 

yêu cầu thanh toán tiền chênh lệch khoản 51.200.000 đồng và lãi chậm thanh toán khoản 

tiền này. 

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: 

Bà Kết bốc thăm nhận nền vào ngày 25/02/2013 bàn giao mặt bằng ngày 

16/4/2013. NH sau đó, bà Kết không tiến hành các thủ tục tiếp theo để nhận nền và tiến 

hành khởi kiện tại toà, một thời gian sau bà Kết lại chủ động L hệ để làm thủ tục nhận 

nền được duyệt mua và được bàn giao ngày 19/5/2015. Sự chậm trễ này không do lỗi của 

người bị kiện mà do bà Kết không thực hiện quyền của mình nên yêu cầu hỗ trợ thuê nhà 

ở chỉ được chấp nhận thời gian 38 ngày. Tại phiên toà đại diện theo uỷ quyền người khởi 

kiện yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà 26 tháng là không có cơ sở chấp nhận. 

- Hỗ trợ gia đình chính sách: 

Bà là cán bộ hưu trí và được thưởng Huân cH kháng chiến hạng 3. Do đó bà yêu 

cầu được hỗ trợ 1.000.000 đồng đối với gia đình chính sách theo quy định tại  khoản 2 

Điều 3 Quyết định 12/2010/QĐ –UBND là có căn cứ chấp nhận. 

Tuy nhiên, thời điểm triển khai chính sách hỗ trợ di dời xác định gia đình bà Kết 

có 03 người là chưa chính xác. Tại toà, đại diện người khởi kiện đồng ý trả lại số tiền dư 

và khấu trừ với số tiền hưởng chế độ gia đình chính sách nên bà Kết trả lại cho Ban quản 

lý dự án 980.000đồng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn, caên cöù keát quaû ñöôïc thaåm 

tra taïi phieân tòa và qua tranh luận. Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh:  

 

Xeùt veà quan heä tranh chaáp: Theo Đơn khởi kiện, bà Kết thống nhất Quyết định số 

367/QĐ/UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc thu hồi 

đất, không yêu cầu hủy Quyết định do đất bà đã giao để nhà nước thực hiện dự án Nâng 

cấp đô thị cụ thể ở đây là công trình nâng cấp, mở rộng Rạch Bần. Bà Kết chỉ kiện yêu 

cầu xem xét lại tiền bồi thường, hỗ trợ và cấp nền tái định cư đối với hộ gia đình bà Kết. 

Xét về tố tụng: Người bị kiện - Đại diện cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều – 

thành phố C T         - ông Dương Tấn Hiển là chủ tịch của Ủy ban nhân dân quận Ninh 

Kiều có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt và cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người bị kiện là ông Nguyễn Tấn H tham gia vụ kiện là hợp lệ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện là Luật sư Mai Thị 

Lệ Q        không tham gia phiên tòa xét xử tuy nhiên đại diện người khởi kiện đồng ý xét 

xử vắng mặt bà Mai Thị Lệ Q        xét đây là quyền tự định đoạt của đương sự. 

Người bị kiện – bà Mai Thị Kết yêu cầu Tòa án triệu tập những người làm chứng 

trong vụ kiện bao gồm:  

Ủy ban nhân dân phường Xuân KhA, quận Ninh Kiều, thành phố C T        . 

Bà Trần Thị A, bà Nguyễn Thị H, bà Đặng Kim L, ông Đặng Văn C. Tòa án cũng 

đã triệu tập hợp lệ theo yêu cầu của người khởi kiện. 

Xét về nội dung yêu cầu khởi kiện: Qua lời trình bày của đại diện bà Kết và Bản 

luận cứ của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Kết cũng như ý kiến của 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và trên ý 

kiến của Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố C T        , hội đồng xét xử xác 

định như sau: 

Theo Đơn khởi kiện, bà Kết khẳng định bà mua đất của bà Trương Thị Mai từ năm 

1992 chỉ lập hợp đồng mua bán bằng giấy tay (có nộp chứng cứ hợp đồng mua bán tại 

tòa) và trả tiền đất cho bà Mai. Trong bản luận cứ của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Kết 

cho rằng trước đó bà Mai mua đất của bà Trần Thị A (bà Mai là cháu của bà A). Điều này 

có nghĩa lời khai của lời người làm chứng - bà Trần Thị A tại Tòa là mâu thuẫn vì bà A 

cho là bà bán đất cho bà Kết, đồng thời bà Trần Thị A cũng “từ chối làm chứng” theo yêu 

cầu của bà Kết. 
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Bà Kết về xây sữa nhà trên đất từ năm 1999 và ở ổn định từ năm 2000, bà được 

cấp hộ khẩu tại địa chỉ số 12C hẻm 6 đường Mậu Thân, phường Xuân KhA, quận Ninh 

Kiều, thành phố C T         vào ngày 30/3/2000. Bà thống nhất theo văn bản ngày 

15/9/2000 thể hiện xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Xuân KhA tại thời điểm sử 

dụng đất của bà là đất không có tranh chấp, không vi phạm lộ giới, không thuộc diện giải 

tỏa, không nằm trên đường thoát nước nên việc Ủy ban nhân dân cho rằng đất bà là đất 

bãi bồi bên sông (hoang đắp) nên chỉ được hưởng 60% phần đền bồi bà không đồng ý. 

Xét thời điểm bị thu hồi đất, nhà và đất lúc bấy giờ hộ gia đình bà Kết vẫn chưa được nhà 

nước hay cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này tại 

phiên tòa đại diện bà Kết cũng có thừa nhận. Phía Ủy ban nhân dân phường Xuân KhA 

theo yêu cầu triệu tập người làm chứng của bà Kết cũng có thông tin phúc đáp Công văn 

cho rằng văn bản tại thời điểm 15/9/2000 là để sử dụng làm hồ sơ thường trú cho bà Kết 

không L quan gì về tài sản. Do đó, đối với lời nại ra của người khởi kiện việc xác nhận 

biên bản ngày 15/9/2000 của Ủy ban nhân dân phường Xuân KhA do phó chủ tịch 

Nguyễn Hoài Xuân ký còn nguyên giá trị cho đến thời điểm hiện nay và cũng phù hợp 

với nội dung tự khai của bà A tại Tòa là không thuyết phục hội đồng xét xử bởi căn cứ 

vào mục V điều 2.3 khoản A quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất tại PH án tổng thể về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 16/6/2009 và Điều 8 của Quy Định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố C T         (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 02 năm 2010) của Ủy ban 

nhân dân thành phố C T        , cũng như căn cứ vào Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 

4/2/2013 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phê duyệt pH án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng công trình cải tạo Rạch Bần thì hộ gia đình bà 

Kết thuộc diện người bị ảnh hưởng bởi dự án không hợp pháp được hỗ trợ 60% là đúng 

theo quy định. Do đó theo yêu cầu triệu tập người làm chứng của bà Kết đối với bà 

Nguyễn Thị H, bà Đặng Kim L, ông Đặng Văn C có ký trong biên bản xác minh ngày 

25/4/2014 UBND phường Xuân KhA xác định trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 đến 

2004 nhà bà kết là nhà sàn, không có đất thịt. Phía người làm chứng từ chối không nhận 

giấy triệu tập của Tòa án và không đến phiên tòa tuy nhiên xét việc có làm chứng hay 

không cũng không trái với các cuộc họp làm việc và phù hợp với kết luận của Quyết định 

thu hồi đất số 367/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều kết 

luận đất hộ bà Kết với diện tích đo đạc thực tế là loại đất bồi đắp do nhà nước quản lý. 

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ban quản lý dự án căn cứ theo báo cáo kết quả kiểm 
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tra rà soát phần đất của bà Kết dựa trên chỉ thị số 346 trên bản đồ địa chính không thể 

hiện phần đất của bà Mai Thị Kết, địa chỉ 12C hẻm 6, đường Mậu Thân và danh sách trên 

sổ mục kê không có tên bà Mai Thị Kết đăng ký; sổ bộ thuế, nhà đất đến năm 2010 và sổ 

bộ thuế phi nông nghiệp từ năm 2011 đến nay không có tên bà Kết đăng ký; qua xác 

minh trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 đến 01/7/2004 nhà bà Kết không có đất nên 

chỉ hỗ trợ 60% đơn giá bồi thường đối với phần đất bồi đắp bị thu hồi của bà Mai Thị Kết 

với diện tích 25,6m2 Hội đồng xét thấy là có cơ sở và hợp lý vì vậy không chấp nhận yêu 

cầu bồi thường 100% đơn giá bồi thường tức phía Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phải 

bồi thường thêm 51.200.000đồng tiền chênh lệch cho bà Mai Thị Kết. Theo đó đối với 

yêu cầu tính lãi chậm thanh toán tiền bồi thường về đất đối với khoản tiền bồi thường 

chênh lệch của 51.200.000đồng của bà Kết cũng không được chấp nhận. 

Yêu cầu bố trí tái định cư bằng việc đất ở mới có diện tích 60m2 người khởi kiện 

căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 35 của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND  ngày 04 

tháng 02 năm 2010) của Ủy ban nhân dân thành phố C T         và yêu cầu áp giá giao đất 

lại do gia đình bà Kết thuộc trường hợp xét bán nền với giá 2.000.000đ/m2 là không 

đúng mà thuộc trường hợp bố trí tái định cư với giá 882.000đ/m2. Hội đồng xét xử nhận 

định tiêu chuẩn được giao đất ở mới tại khu tái định cư tập trung theo Điều 35 của Quyết 

định số 12 là 60m2, phía Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cũng đã có pH án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng công trình cải tạo Rạch Bần do đặc thù và 

quy hoạch tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, diện tích nền tái định cư chỉ có 

là 40m2. Dựa theo thiết kế xây dựng khu tái định cư được Ủy ban nhân dân thành phố C 

T         phê duyệt tại Quyết định số 4148/QĐ-CT.UB ngày 18/11/2013, tổng số nền tái 

định cư là 1556 nền trong đó loại nền 4x10m là 1386 nền và 170 nền loại 4x15. Nền loại 

4x15 chỉ dành riêng bố trí cho các hộ bị thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư, còn lại 

4x10 bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng do mở rộng hẻm, cải tạo các rạch…Vậy trường hợp 

của bà Kết thuộc diện bố trí là 4x10 (tức 40m2)  nên yêu cầu xét diện tích của bà Kết là 

60m2 là không hợp lệ, hội đồng xét xử bác yêu cầu này. Về áp giá nộp tiền do hộ bà Kết 

được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều bồi hoàn 60% đơn giá bồi thường khi bị thu hồi 

đất cho nên thuộc trường hợp hộ được xét bán nền tái định cư nộp 2.000.000đồng/1m2 

căn cứ vào khoản 3 điều 35 quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 và theo 

công văn 3058 ngày 23/6/2009 của UBND thành phố C T         vì thế yêu cầu của bà Kết 

được áp giá theo hộ đủ tiêu chuẩn tái định cư nộp 882.000đ/1m2 không được chấp nhận.  
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Ngoài ra bà Kết còn yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà từ lúc giao mặt bằng đến lúc giao 

nền tái định cư thời gian là 26 tháng từ ngày 7/3/2013 đến ngày 19/5/2015 và tiền hỗ trợ 

thuê nhà 3 tháng trong thời gian xây nhà. Xét theo khoản 3 Điều 28 Quyết định số 

12/2010/QĐ-UBND quy định: “thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà được tính từ lúc bàn giao 

mặt bằng đến khi được giao nền tại khu tái định cư và được hỗ trợ thêm tối đa không quá 

3 tháng để xây dựng nhà”. Bà Kết cho là ngày 7/3/2013 bà Kết giao mặt bằng cho dự án, 

ngày 19/5/2015 là Biên bản ghi nhận việc giao nền tái định cư Lô số 21 – 44 với diện tích 

40m2 cho bà Mai Thị Kết.  

Tuy nhiên, hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát 

quận Ninh Kiều sau khi bốc thăm nhận vị trí nền tái định cư, bà Kết không tiến hành các 

thủ tục tiếp theo để nhận nền và tiến hành khởi kiện tại toà vào ngày 20/9/2013 đến ngày 

14/10/2013 Tòa án quận Ninh Kiều nhận đơn khởi kiện Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều 

– thành phố C T         của bà Mai Thị Kết. Một thời gian sau bà Kết lại chủ động L hệ để 

làm thủ tục nhận nền. Sự chậm trễ này không do lỗi của người bị kiện mà do bà Kết 

không thực hiện quyền của mình. Qua kết quả thu thập chứng cứ của Tòa được biết bà 

Kết đã nhận nền tái định cư, bốc thăm số lô nền 21-44 tại Khu tái định cư Thới Nhựt, bà 

Kết đóng 80.000.000đồng/40m2 vào ngày 17/6/2015 và được Ủy ban nhân dân quận Ninh 

Kiều cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CH13186 ngày 23/9/2015. Ngày 08/9/2015, bà Kết ký hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Khắc Giáp; ngày 21/9/2015 ông Giáp được 

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp Giấy chứng nhận số CH14038. Qua đó, chỉ xem 

xét thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà là ngày 25/02/2013 bà Kết đã bốc thăm nhận nền tái 

định cư và ngày 16/4/2013 bà Kết bàn giao mặt bằng (đất bị thu hồi) cho dự án. 

Vậy, từ ngày bà nhận nền tái định cư đến khi giao mặt bằng là 52 ngày – thời gian 

52 ngày này bà Kết vẫn lưu cư tại nhà bị ảnh hưởng. Theo quy định trên, hội đồng xét xử 

thống nhất theo ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ban quản lý dự án nâng 

cấp đô thị thành phố C T         chỉ hỗ trợ cho bà Kết tiền thuê nhà là: 90 ngày – 52 ngày = 

38 ngày quy ra tiền là 1.900.000đồng. 

Từ những phân tích trên, yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện – bà Mai Thị Kết 

chỉ được chấp nhận 1 phần đối với việc hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng do bà là cán bộ hưu trí và được thưởng Huân cH kháng chiến hạng 3. Ủy ban 

nhân dân quận Ninh Kiều và Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố C T         cũng 

thống nhất hỗ trợ bổ sung cho bà Kết số tiền này xét thấy phù hợp theo quy định tại 
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khoản 2 Điều 3 Quyết định 12/2010/QĐ –UBND là có căn cứ chấp nhận. Bên cạnh đó, 

bà Kết chỉ được hỗ trợ 1.900.000đồng tiền thuê nhà. Các yêu cầu còn lại là không có cơ 

sở chấp nhận. Tại phiên tòa đại diện bà Kết đồng ý hoàn trả lại 1.980.000đồng cho Ủy 

ban nhân dân quận Ninh Kiều do hỗ trợ cấp dư cho hộ bà Kết 1 nhân khẩu và số tiền này 

sẽ được cấn trừ qua số 1.000.000đồng bà được hỗ trợ do có công cách mạng. Vậy bà Kết 

phải trả lại cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều là 980.000đồng. 

Về án phí: Theo pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Ủy ban thường vụ quốc hội bà Mai Thị Kết phải chịu 200.000đồng tiền 

án phí hành chính sơ thẩm. Tuy nhiên căn cứ theo Điều 48 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam do bà Kết sinh năm 1953 thuộc trường hợp người cao tuổi nên được miễn giảm 

án phí hành chính sơ thẩm. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng với quy định của pháp luật và phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên ghi nhận. 

Vì caùc leõ treân,  

 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Căn cứ các Điều 30, 31, 80, 81, 82, 84, 93, 115, 116, 157, 159, 193, 195, 206 Luật 

tố tụng hành chính. 

Căn cứ Điều 39, 42, 80 Luật đất đai 2003. 

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 

của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

TUYEÂN XÖÛ: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, cụ thể như sau: 
 

 Bà Mai Thị Kết được hỗ trợ bổ sung 1.000.000đồng do bà Kết thuộc diện gia đình 

chính sách, người có công với cách mạng. 

 Bà Kết trả lại số tiền hỗ trợ cấp dư 1 nhân khẩu là 1.980.000đồng và khấu trừ với 

số tiền hưởng chế độ gia đình chính sách nên bà Kết trả lại cho Ủy ban nhân dân quận 

Ninh Kiều - thành phố C T         số tiền 980.000.000 đồng. 

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều - thành phố C T         hỗ trợ bổ sung cho bà Mai 

Thị Kết tiền thuê nhà của 38 ngày tương đương là 1.900.000đồng. 
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2. Về án phí hành chính sơ thẩm: Bà Mai Thị Kết phải chịu 200.000đồng tiền án 

phí hành chính sơ thẩm. Do bà thuộc trường hợp miễn án phí. Vì vậy, tiền tạm ứng án phí 

bà Mai Thị Kết đã nộp theo biên lai thu số 000447 ngày 30/10/2013 tại Chi cục thi hành 

án dân sự quận Ninh Kiều – thành phố C T         sẽ được trả lại cho bà Kết. 

 

 

 

 

Baùo cho caùc ñöông söï ñöôïc quyeàn khaùng caùo trong haïn 15 ngaøy, keå töø sau ngaøy 

tuyeân aùn hoâm nay.  

 

Tröôøng hôïp Quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo Ñieàu 2 Luaät THA daân söï thì ngöôøi 

ñöôïc THA daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, 

quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo 

quy ñònh taïi caùc ñieàu 6, 7 vaø 9 Luaät THA daân söï thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän 

theo Ñieàu 30 luaät THA daân söï. 

 

Án xử vào ngày 27/12/2017 và tuyên án vào ngày 28/12/2017./. 

                                                                                         TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ  

              Nôi nhaän                                                                                    Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa 

                           - TAND TP. Caàn Thô 

 - VKSND Q. Ninh Kieàu 

              - THA Q. Ninh Kieàu 

                           - Caùc ñöông söï         

             - Löu hoà sô vuï aùn.                                                                                       VÕ HỒNG T                                 

  

  

          

 

 

                 


